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	  DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ khoản 2 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Thông tư 50/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội  đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định: “Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả: Mức chi phí chi trả được xác định trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương”.

2. Sự cần thiết và cơ sở thực tiễn ban hành Nghị quyết:

Trong thời gian qua việc chi trả cho các đối tượng thông qua dịch vụ Bưu điện thực hiện, với mức phí dịch vụ chi trả là 0,85% trên tổng số tiền thực chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mức phí này được thực hiện theo Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, ngày 17/07/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2024/TT-BTC, tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 quy định: : “Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả: Mức chi phí chi trả được xác định trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương”. Như vây, việc UBND tỉnh quy định mức chi phí chi trả tại Quyết định số 4384/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 là không còn phù hợp. 

Bên cạnh đó, ngày 25/11/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; để tiến tới việc chi trả không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc chi trả trợ cấp cho đối tượng qua tài khoản đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho đối tượng không phải chờ, đợi, xếp hàng khi đi nhận trợ cấp hàng tháng, hoặc dịp lễ, tết, đa dạng hóa loại hình chi trả. Việc đề xuất mức chi phí chi trả mới theo hai hình thức chi tiền mặt và chi không dùng tiền mặt là phù hợp với tình hình thực tế, rõ ràng và minh bạch hơn. 

Hiện nay, trên địa bàn toàn quốc đã có nhiều địa phương ban hành quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả bằng hình thức điện tử hoặc tiền mặt: Tỉnh Tuyên Quang (bằng 0,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhưng mức tối thiểu 700.000 đồng/xã, phường, thị trấn, tối đa không quá 2.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn); Tỉnh Hải Dương (bằng 0,5% tổng số tiền chi trả kinh phí trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội); Tỉnh Vĩnh Long: (Mức phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu diện là 0,7% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội);

Kinh phí thực hiện mức chi trả được bố trí trong trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương, trong đó năm 2023 là: 11.766 triệu đồng/1.385.420 triệu đồng (0,85%); ước thực năm 2024 là 14.703 triệu đồng/1.729.777 triệu đồng  (0,85%). 

Theo đề xuất của Bưu điện tỉnh tại Công văn số 1203/BĐTH-KHKD ngày 17/10/2024 về việc báo cáo đánh giá, đề xuất việc thực hiện chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, đề xuất mức: 1% số tiền thực chi trả bảo trợ xã hội hàng tháng (dự kiến kinh phí thực hiện năm 2024 là: 17.297 triệu đồng/1.729.777 triệu đồng; năm 2025 là: 20.227 triệu đồng/2.022.743 triệu đồng).
Ngày 18/10/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 5291/SLĐTBXH-BTXH về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chi trả chính sách TGXH thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh , giai đoạn từ năm 2022-2024, đề xuất bằng mức hiện nay, không quá 0.85% số tiền thực chi trả bảo trợ xã hội hàng tháng (dự kiến kinh phí thực hiện năm 2024 là: 14.703 triệu đồng/1.729.777 triệu đồng; năm 2025 là: 17.193 triệu đồng/ 2.022.743 triệu đồng).
Căn cứ Quyết định 4384/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh, kinh phí dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng được bố trí trong định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm được quy định tại Nghị quyết 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa; Mặt khác căn cứ quy định của Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 thì trong thời kỳ ổn định ngân sách không ban hành chính sách mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn tài chính đảm bảo.
Xuất phát từ thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, để phù hợp với nguồn lực ngân sách tỉnh đã bố trí trong định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội cho các địa phương và không làm tăng chi ngân sách, việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết  Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là phù hợp.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích:

- Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo đúng thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, là cơ sở pháp lý để các tổ chức dịch vụ chi trả thực hiện việc chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Làm cơ sở pháp lý cho các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định. Không phát sinh thêm các thủ tục hành chính đồng thời nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế.

- Góp phần trển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội đối.

- Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân, nhằm đơn giản thủ tục hành chính và thuận tiện cho người dân, bảo đảm nguyên tắc chi trả đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Quan điểm xây dựng văn bản:
Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết tuân thủ theo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các quy định của Nghị quyết phải đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, không trái với những quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, khả năng cân đối ngân sách địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Thực hiện công văn số 14018/UBND-VX ngày 24/9/2024 của UBND tỉnh về việc giao thực hiện công tác chi trả trợ giúp xã hội, Sở Tài chính đã có công văn số 5557/STC-NSHX ngày 01/10/2024; số 6006/STC-NSHX ngày 15/10/2024 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh Thanh Hóa về việc đánh giá, đề xuất việc thực hiện chi trả trợ giúp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 5468/SLĐTBXH-KHTC ngày 28/10/2024; UBMTTQ tỉnh tại công văn số 264/MTTQ-BTT ngày 29/10/2024 và Sở Tư pháp tại công văn số 2452/STP-XDKTVB, Sở Tài chính đã tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện các nội dung liên quan trình UBND tỉnh tại tờ trình số 6389/Ttr-STC ngày 30/10/2024  đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương chấp thuận xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Ngày 04/11/2024, UBND tỉnh có tờ trình số 226/TTr-UBND báo cáo Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội  thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
4. Ngày    /11/2024, Thường trực HĐND có Quyết định số    /QĐ-HĐND ngày     /11/2024 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội  thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Ngày     /11/2024, tại phiên họp thường kỳ tháng 11, UBND tỉnh thông qua và thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Ngày   /11/2024, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày    /11/2024, Sở Tài chính đã tiếp  thu, hoàn thiện và có tờ trình số      /TTr-STC ngày     /11/2024 đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội  thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Bố cục của Dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều, cụ thể: 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
- Điều 2: Mức chi phí chi trả và nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 3: Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết: 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội).

b) Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đơn vị cung ứng dịch vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội.

Điều 2: Mức chi phí chi trả và nguồn kinh phí thực hiện: 

1. Phương thức chi trả: 

- Phương thức 1: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt qua tổ chức dịch vụ chi trả cho các đối tượng tại điểm trả hoặc chi trả theo địa chỉ tại nhà đối tượng (chỉ áp dụng đối với đối tượng đặc thù như người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người giám hộ, người uỷ quyền).

- Phương thức 2: Chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử (sau đây gọi là phương thức điện tử) thông qua tổ chức dịch vụ chi trả; đối tượng hưởng rút tiền mặt tại ngân hàng, tại các Bưu cục, điểm BĐ-VHX theo phương án chi trả không dùng tiền mặt.

2. Mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội qua tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội tại xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố: 

-  Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho các đối tượng tại điểm trả hoặc chi trả theo địa chỉ tại nhà đối tượng: Tối đa 0,85% trên tổng số tiền chi trả  cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức điện tử: Tối đa 0,85% trên tổng số tiền chi trả  cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mức chi thanh toán theo theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn, giảm, ưu đãi phí mở tài khoản, phí duy trì tài khoản, phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của các địa phương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng ..... năm 2024. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.


Điều 3: Điều khoản thi hành: 

1. Giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH 

Dự kiến thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
    Trình kèm theo dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan..
	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính; LĐTB-XH; Tư pháp;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.VP UBND tỉnh.
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